
PHỤ LỤC 2: MÔ TẢ TÀI SẢN THẾ CHẤP 

 

STT Tên tài sản 

1 Máy nén khí 

2 Máy đóng gói đai thùng 

3 Máy khoan tiện 

4 Dây chuyền lắp ráp sản phẩm 

5 Tụ điều khiển 

6 Xe nâng 

7 Máy vi tính 

8 Dây chuyền kiểm tra áp lực 

9 Máy cắt 

10 Tủ khử trùng 

11 Kệ để hàng bằng sắt 

12 Bàn thao tác inox 

13 Máy sấy sản phẩm 

14 Máy nén khí 

15 Máy hàn TK 69 

16 Tụ điều khiển 

17 Máy nén thủy lực 

18 Máy tạo hạt nhựa 

19 Máy trộn nhựa 

20 Máy bâm phế liệu 

21 Thiết bị hút khói 

22 Tời nâng hạ 

23 Dây chuyền lắp ráp sản phẩm 

24 Xe nâng tay 

25 Xe nâng tay 

26 Xe nâng điện 

27 Lò hấp 

28 Bếp nấu bánh 

29 Tủ lạnh bốn cửa 

30 Bếp gas đôi 

31 Tủ đựng chén inox 

32 Bồn nấu nước nóng 80L 

33 Máy cắt và xay thịt 

34 Dây chuyền dùng để phun sơn sản phẩm 

35 Máy công cụ dùng để đánh bóng sản phẩm 

36 Máy kéo duỗi 

37 Máy đo lường chất khí 

38 Máy phun bắn bằng hơi nước 

39 Máy hàn 

40 Bàn làm việc văn phòng bằng sắt 

41 Máy bơm nước 5.5kW 



42 Máy ép dùng để gia công kim loại 

43 Máy gia công kim loại 

44 Máy hàn CO2 

45 Cuộn cảm ứng 

46 Dụng cụ đo lường kính trong 

47 Thiết bị sử dụng tia X kiểm tra mối hàn 

48 Máy dùng để kiểm tra linh kiện máy nén 

49 Máy cố định mô tơ hoạt động bằng điện 

50 Khuôn máy ép nhựa 

51 Máy hàn CO2 

52 Thiết bị kiểm tra áp lực 

53 Máy kiểm tra độ bền kim loại  

54 Máy hàn CO2 

55 Máy hàn CO2 

56 Băng chuyền lắp ráp động cơ điện 

57 Máy gia công kim loại 

58 Tủ điều khiển điện 

59 Bộ kẹp sản phẩm dùng cho máy 

60 Lò luyện nhôm  

61 Máy đánh bóng sản phẩm Hineon Q372 

62 Tủ điều khiển điện  

63 Lò luyện nhôm  

64 Máy hàn CO2  

65 Xe nâng M30D 

66 Máy photocopy trắng đen hiệu canon IR2525  

67 Dây chuyền lắp ráp sản phẩm 

68 Dây chuyền lắp ráp sản phẩm 

69 Xe nâng H30D 

70 Máy phun sơn bột tĩnh điện Richer 301 
 


